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	BỘ TÀI CHÍNH


Số:         /TTr-BTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày     tháng     năm 



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Việc ban hành Nghị định quy định phí BVMT đối với nước thải dựa trên cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn như sau:
Tại điểm 1.1 Mục IX Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: phí BVMT đối với nước thải thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí BVMT đối với nước thải (sau đây gọi chung là Nghị định 53).
Qua tổng kết, đánh giá thời gian qua cho thấy chính sách thu phí BVMT đối với nước thải đều được các địa phương nghiêm túc thực hiện và thu được kết quả nhất định, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu khi xây dựng, ban hành Nghị định. Việc quy định thu phí BVMT đối với nước thải nhằm nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân về BVMT; ràng buộc đối tượng xả thải nước thải đóng góp kinh phí phục vụ cho việc xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường; tạo nguồn thu ngân sách để hỗ trợ kinh phí xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường tại mỗi địa phương (số thu phí năm 2022 đạt 2.200 tỷ đồng; năm 2023 đạt 2.804 tỷ đồng; năm 2024 đạt 3.338 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, qua đánh giá, một số quy định tại Nghị định 53 không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về BVMT; chưa phù hợp với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 02 cấp; chưa đảm bảo thực hiện chủ trương của nhà nước về việc chuyển đổi số quốc gia và chưa phù hợp với thực tiễn nên cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể như sau: 
1. Về quy định của pháp luật BVMT
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật BVMT số 72/2020/QH14, (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022). Để triển khai thực hiện Luật này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định 08 và Nghị định 05).
Qua rà soát, Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có một số quy định khác so với Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:
Về nguồn tiếp nhận nước thải
Nghị định 05 quy định: Nguồn tiếp nhận nước thải (còn gọi là nguồn nước tiếp nhận) là các dạng tích tụ nước tự nhiên, nhân tạo có mục đích sử dụng xác định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Các dạng tích tụ nước tự nhiên bao gồm sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá và các dạng tích tụ nước khác được hình thành tự nhiên. Các dạng tích tụ nước nhân tạo, bao gồm: Hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm và các dạng tích tụ nước khác do con người tạo ra. 
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp số 40:2011/BTNMT thì nguồn tiếp nhận nước thải là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư; sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định. 
Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp số 40:2025/BTNMT (thay thế Quy chuẩn số 40:2011/BTNMT) không định nghĩa nguồn tiếp nhận.
Như vậy, quy định về phạm vi nguồn tiếp nhận nước thải hiện nay đã được mở rộng hơn so với quy định trước đây và cần được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Về quản lý nước thải
Pháp luật BVMT hiện hành (điểm a, b khoản 1 Điều 97 Nghị định 08) chỉ yêu cầu các cơ sở có khối lượng nước thải từ 200 m3 hoặc 500 m3 nước thải/ngày trở lên mới phải quan trắc nước thải định kỳ hoặc tự động (tùy theo loại hình hoạt động của dự án, cơ sở có thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hay không). Trong khi, đối tượng tính phí biến đổi để tính phí BVMT đối với nước thải hiện nay áp dụng đối với trường hợp có khối lượng nước thải xả ra môi trường từ 20 m3/ngày trở lên, nhưng chưa quy định cách xác định hàm lượng các thông số ô nhiễm để tính phí đối với các đối tượng này, dẫn tới bất cập trong việc kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải.
2. Về thay đổi tổ chức bộ máy nhà nước
- Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), có hiệu lực từ 01/7/2025. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định đơn vị hành chính được tổ chức thành 02 cấp, gồm có: (i) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); (ii) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (cấp xã). Như vậy, đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh không còn cấp huyện.
Tuy nhiên, tại Nghị định 53 quy định giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  (TNMT) cấp huyện thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn theo phân công của UBND cấp tỉnh. 
- Tại Nghị định 53 quy định giao UBND phường, thị trấn thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.
Tuy nhiên, hiện cả nước có 1.737 phường và 614 thị trấn. Theo báo cáo đánh giá của các địa phương thì thời gian qua, chưa có địa phương nào tổ chức thu được phí đối với các đối tượng tự khai thác nước (hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ở địa bàn phường, thị trấn có hệ thống cấp nước sạch) để sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Các trường hợp khác hiện nay đã được miễn phí như: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch; Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng. Số lượng đối tượng tự khai thác nước để kinh doanh trên thực tế là không đáng kể, do mạng lưới cung cấp nước sạch ngày càng được phủ rộng và nguồn nước này thường không đảm bảo chất lượng, từ đó dẫn đến không đảm bảo hiệu quả và khả thi trong thực tế, trong khi bộ máy thu phí ở cấp chính quyền cơ sở cần có kiến thức chuyên môn về môi trường, tài chính để thẩm định tờ khai, theo dõi thu, nộp và quyết toán tình hình thu phí với cơ quan thuế.
Vì vậy, cần phải xem xét, điều chỉnh quy định này để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đời sống thực tiễn.
3. Về việc tính phí của cơ sở quan trắc nước thải tự động, liên tục
Tại Nghị định 53 quy định việc tính phí của cơ sở quan trắc nước thải tự động, liên tục được xác định dựa vào giá trị trung bình ngày (tính theo 24 giờ) của các kết quả quan trắc nước thải của cơ sở. Như vậy, để xác định được số phí phải nộp, kết quả quan trắc tự động phải cho ra giá trị trung bình của số ngày trong quý, dẫn đến phép tính phức tạp.
Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp phát sinh liên quan do sự cố (mất điện, đường truyền, lỗi phần mềm, nâng cấp, bảo dưỡng...), thậm chí có trường hợp kết quả quan trắc tự động thường thấp hơn quan trắc định kỳ từ 20 - 30% (vượt biên độ cho phép), mặc dù đã được kiểm định hiệu chuẩn theo quy định, khác biệt so với kết quả thu mẫu đối chứng phân tích tại cùng một thời điểm dẫn đến kết quả tự động không chính xác gây khó khăn trong việc thu phí.
4. Về chủ trương chuyển đổi số quốc gia
Tại Nghị định 53 quy định trình tự, thủ tục kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải theo biểu mẫu bản giấy in sẵn (kèm theo) từ khâu tiếp nhận, xử lý và kết quả xử lý giữa người nộp và cơ quan thu theo phương thức trực tiếp.
Thời gian qua, thực hiện chủ trương về chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ về “Nhóm thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí BVMT đối với nước thải” theo mức độ toàn trình.
Như vậy, để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, cần phải bổ sung quy định về khai, nộp phí theo phương thức điện tử, trực tuyến.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, có một số phản ánh tồn tại, khó khăn về đối tượng chịu phí, trường hợp miễn phí, kê khai, cách tính phí... của một số địa phương, doanh nghiệp.
Từ những phân tích nêu trên, để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật về BVMT và pháp luật liên quan, xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong thực tế thì việc sửa đổi Nghị định 53 là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Nghị định
- Bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành và áp dụng.
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
- Đảm bảo tiêu chí “người gây ô nhiễm thì phải trả tiền” trên cơ sở xem xét tính tổng thể nghĩa vụ thuế, phí có liên quan đến BVMT của cùng một đối tượng nhằm đảm bảo việc thu phí BVMT không chồng chéo và mâu thuẫn với thuế BVMT, tránh tình trạng “lách luật” khi áp dụng quy định về phí và thuế.
- Bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi cơ quan quản lý nhà nước về BVMT cung cấp dịch vụ công trong công tác kiểm soát, giám sát chất lượng môi trường nước.
- Tạo động lực cho doanh nghiệp cải tiến công nghệ sản xuất, đầu tư xử lý nước thải nhằm giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm ra môi trường, góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể xả nước thải.
- Đảm bảo thuận tiện, không phát sinh thêm hoạt động, chi phí trong việc kê khai, tính toán số phí phải nộp của người nộp phí và công tác quản lý thu phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
Nội dung của Nghị định phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật BVMT năm 2022, Luật Phí và lệ phí; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định pháp luật về phí BVMT đối với nước thải.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 16/01/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó, tại số thứ tự 43 Mục VII Phụ lục ban hành kèm theo có giao Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 53 trong tháng 12/2025. Theo đó:
- Bộ Tài chính đã có một số văn bản (công văn số 12063/BTC-CST ngày 06/11/2024, công văn số 1425/BTC-CST ngày 07/02/2025, công văn số 3795/BTC-CST ngày 26/3/2025 và công văn số 4994/BTC-CST ngày 17/4/2025) đề nghị Bộ NNMT xây dựng đề án đề xuất việc sửa đổi Nghị định 53 để thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ nêu trên.
- Ngày 05/6/2025, Bộ NNMT có công văn số 2846/BNNMT-MT gửi Bộ Tài chính kèm theo đề án đề xuất sửa đổi Nghị định 53.
- Ngày    /7/2025, Bộ Tài chính đã có công văn số        /BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để xin ý kiến về dự thảo Nghị định.
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh hồ sở dự thảo Nghị định và có công văn số     /BTC-CST đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định.
- Ngày    /   /2025, Bộ Tư pháp có công văn số        /BTP-KTDS có ý kiến thẩm định về dự thảo Nghị định.
IV. BỐ CỤC VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về phạm vi điều chỉnh
Tại Điều 1 Nghị định 53 quy định: “Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, tổ chức thu phí, người nộp phí, các trường hợp miễn phí, mức thu phí, xác định số phí phải nộp, kê khai nộp phí, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với nước thải.”
Qua đánh giá thực hiện, nội dung quy định phạm vi điều chỉnh nêu trên không phát sinh vướng mắc, vẫn đảm bảo bao quát nội dung Nghị định. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ quy định này tại dự thảo Nghị định.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương, 12 Điều lần lượt quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng chịu phí (Điều 2); Tổ chức thu phí (Điều 3); Người nộp phí (Điều 4); Các trường hợp miễn phí (Điều 5); Mức phí (Điều 6); Xác định số phí phải nộp (Điều 7); Thu, nộp phí (Điều 8); Quản lý và sử dụng phí (Điều 9); Trách nhiệm của các cơ quan liên quan (Điều 10); Hiệu lực thi hành (Điều 11) và Tổ chức thực hiện (Điều 12).


3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
3.1. Về đối tượng chịu phí
Tại Điều 2 Nghị định 53 quy định: “Đối tượng chịu phí BVMT theo quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.” Trong đó, quy định cụ thể:
(i) Nước thải của 14 nhóm ngành, nghề, lĩnh vực, hoạt động sản xuất, chế biến thuộc đối tượng chịu phí đối với nước thải công nghiệp.
(ii) Nước thải từ hộ gia đình, cá nhân; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ sở: rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, khám chữa bệnh, nhà hàng, khách sạn, đào tạo, nghiên cứu và cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu phí đối với nước thải sinh hoạt.
Theo đó:
a) Về quy định pháp luật:
Quy định nêu trên được dựa trên cơ sở Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có: (i) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp số 40:2011/BTNMT quy định: “Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp” và (ii) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt số 14:2008/BTNMT quy định: “Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân”. Các quy định này nay đã thay đổi (bị thay thế) và được quy định như sau:
Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp số 40:2025/BTNMT (do Bộ TNMT ban hành ngày 28/02/2025) quy định: “Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ: hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.”
Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung số 14:2025/BTNMT ngày 28/02/2025 quy định: “Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người (bao gồm: ăn uống, tắm, giặt, vệ sinh cá nhân) hoặc phát sinh từ các loại hình kinh doanh, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 1[footnoteRef:1] Quy chuẩn này) được quản lý như nước thải sinh hoạt.” [1:  Trong Phụ lục 1 đã liệt kê 23 loại hình kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải được quản lý như nước thải sinh hoạt.] 

Như vậy, so với trước đây, quy định của pháp luật BVMT hiện hành về nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đã có thay đổi về chủ thể xả thải, loại hình nước thải (bổ sung loại nước thải từ dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh, dịch vụ được quản lý như nước thải sinh hoạt, tuy có nằm trong nhóm nước thải công nghiệp).
b) Về đánh giá thực hiện:
Theo đề án của Bộ NNMT thì cách liệt kê tên loại hình, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, chế biến thuộc đối tượng chịu phí nước thải công nghiệp chưa đảm bảo đầy đủ các ngành, nghề lĩnh vực sản xuất, chế biến, dẫn đến vướng mắc trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:
- Một số cơ sở có hoạt động sản xuất, chế biến nhưng không được quy định cụ thể nên cho rằng không thuộc đối tượng chịu phí dẫn đến không kê khai, nộp phí theo quy định và gây khó khăn cho cơ quan quản lý.
- Danh mục 14 nhóm ngành, nghề lĩnh vực sản xuất, chế biến như quy định hiện hành chưa bao quát toàn bộ các hoạt động xả thải đang diễn ra trên thực tế. Theo phân ngành kinh tế Việt Nam, hiện có khoảng 1.570 ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà các doanh nghiệp được phép đăng ký hoạt động. 
- Nhiều cơ sở là cá nhân, hộ gia đình có các hoạt động sản xuất, chế biến nhưng quy mô rất nhỏ, mang tính mùa vụ hoặc gắn với một số ưu thế về hình thái sinh sống tự nhiên như chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nông thôn, miền núi; giết mổ gia súc, gia cầm ở các khu chợ, khu dân sinh, nuôi trồng thủy sản những khu vực đầm, ao, hồ, sông suối, ven biển; gia công, chế biến những sản phẩm truyền thống như làm bún, nấu rượu... nên vấn đề thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trong những trường hợp này là chưa phù hợp và thiếu thực tế do quy mô, theo dõi, quản lý của Nhà nước và các vấn đề về an sinh xã hội. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở này thường đặt tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Nhà nước cần có chính sách để phát triển, nâng cao đời sống của người dân.
Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, nhưng trên thực tế trong quá trình sản xuất không phát sinh nước thải công nghiệp (mà chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân, nhân viên văn phòng), như: May mặc (quần áo, giày dép...); các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề; nhà máy cấp nước sạch; gia công cơ khí (không có xi mạ); sản xuất văn phòng phẩm; dược phẩm; phối trộn phân bón; đồ gỗ; xay xát lúa gạo; cơ sở điện gió; điện mặt trời... dẫn đến việc thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở này là chưa phù hợp.
c) Đề xuất sửa đổi:
Để đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của pháp luật BVMT về nước thải, đặc thù của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chủ thể xả thải) đồng thời đảm bảo không bỏ sót đối tượng, phù hợp với thực tế và hiệu quả thu phí, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải tại Điều 2 dự thảo Nghị định như sau:
“Điều 2. Đối tượng chịu phí 
Đối tượng chịu phí BVMT theo quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau:
1. Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở) theo quy định của pháp luật về BVMT.
2. Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người (bao gồm: ăn uống, tắm, giặt, vệ sinh cá nhân) hoặc phát sinh từ các loại hình kinh doanh, dịch vụ được quản lý như nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật.”
3.2. Về tổ chức thu phí
Tại Điều 3 Nghị định 53 quy định 03 tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, gồm:
(i) Sở TNMT và Phòng TNMT thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.
(ii) Công ty nước sạch thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
(iii) UBND phường, thị trấn thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.
3.2.1. Về tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp là Sở TNMT và Phòng TNMT:
Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, kể từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã (bỏ cấp huyện). Theo đó:
- Tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NNMT (phân định trong lĩnh vực BVMT) quy định: “Thẩm quyền của UBND cấp xã: Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm tuân thủ quy định về BVMT theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý công tác thu gom và xử lý chất thải quy mô cấp xã;…”
- Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định: “Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã: Tiếp nhận đăng ký môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc đối tượng quản lý.”
- Tại Điều 27 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (phân định trong lĩnh vực phí BVMT) quy định: “Thẩm quyền của Phòng TNMT cấp huyện trong việc thu phí BVMT đối với khí thải được quy định tại Điều 4 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 và phí BVMT đối với nước thải quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 do cơ quan chuyên môn được UBND cấp xã giao thực hiện.”
Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa quy định về tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định theo hướng: Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh, cấp xã theo quy định của pháp luật môi trường là tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
3.2.2. Về tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là các Công ty cung cấp nước sạch tại địa phương:
Việc thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt do các Công ty cung cấp nước sạch ở địa phương tiến hành được thực hiện ổn định, hiệu quả trong thời gian qua, không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ quy định này tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:
“2. Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và nước thải phát sinh từ các loại hình kinh doanh, dịch vụ được quản lý như nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp.”
3.2.3. Về tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng là UBND cấp phường, thị trấn:
Tính đến trước ngày 01/7/2025, cả nước có 1.737 phường và 614 thị trấn (nay còn 687 phường, bỏ thị trấn). Theo báo cáo đánh giá thực hiện của các địa phương thì thời gian qua, chưa có tỉnh, thành phố nào tổ chức thu phí đối với các đối tượng tự khai thác nước (hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ở địa bàn phường, thị trấn có hệ thống cấp nước sạch) để sử dụng cho mục đích sinh hoạt, vì thực tế số lượng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tự khai thác nước để sử dụng là rất ít do mạng lưới cung cấp nước sạch đã được phủ rộng và bao quát hết các địa bàn dân cư. 
Một số địa phương hiện đang thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải như: Hải Phòng, Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh cũ), Nghệ An (thành phố Vinh cũ) cũng phản ánh về tình trạng không thu được tiền dịch vụ thoát nước đối với các chủ nguồn thải này do không có cơ chế giám sát, quản lý và không tổ chức được bộ máy thu.
Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đời sống thực tiễn, Bộ Tài chính trình Chính phủ bỏ quy định UBND cấp phường (thị trấn cũ) thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng (bổ sung đối tượng này vào diện miễn phí); đồng thời rà soát, chỉnh lý các nội dung có quy định liên quan đến miễn, khai, nộp phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu được của đối tượng này tại dự thảo Nghị định để đảm bảo đồng bộ.
3.3. Về người nộp phí
Tại Điều 4 Nghị định 53 quy định người nộp phí là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải thuộc đối tượng chịu phí.
Qua đánh giá thực hiện, nội dung quy định về người nộp phí nêu trên vẫn còn phù hợp, không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ quy định này tại dự thảo Nghị định. Đồng thời rà soát, chỉnh lý để đảm bảo đồng bộ với nội dung sửa đổi, trích dẫn liên quan khác trong dự thảo Nghị định.
3.4. Về trường hợp miễn thu phí
Tại Điều 5 Nghị định 53 quy định miễn phí BVMT đối với: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện; Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; Nước thải sinh hoạt của: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch, hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng; Nước làm mát (theo quy định pháp luật về BVMT) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng; Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân và Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị theo quy định pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
Qua đánh giá thì:
3.4.1. Về miễn phí đối với nước xả ra từ các nhà máy thủy điện
Thực tế cho thấy, nước xả từ nhà máy thủy điện gồm nhiều nguồn như: Nước qua tua bin chạy máy phát điện; nước thải sinh hoạt; nước rỉ ra từ phòng chứa máy móc thiết bị có nhiễm dầu (thường được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại)... Do đó, để làm rõ loại nước thải nào từ các nhà máy thủy điện được miễn phí, Bộ Tài chính trình Bộ sửa quy định này tại dự thảo Nghị định như sau: “Nước xả ra từ các nhà máy (đập, hồ) thủy điện (không bao gồm nước thải từ các hoạt động cơ khí, kỹ thuật, tổ chức, vận hành khác của nhà máy có tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm).”
3.4.2. Về miễn phí đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã và địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch
- Việc miễn phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tất cả các xã, nhất là xã giáp ranh với phường, thị trấn, thành phố (cũ)... là chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay, vì điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa bàn này hiện đã thay đổi và phát triển hơn so với giai đoạn trước đây. Hiện Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc tổ chức lại bộ máy nhà nước ở địa phương theo mô hình 02 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, (cụ thể, cả nước chỉ còn có 687 phường, 2.621 xã và 13 đặc khu, tổng cộng là 3.321 đơn vị hành chính cấp xã) dẫn đến địa giới hành chính cấp này được mở rộng hơn nhiều so với trước đây.
- Tại khoản 1 Điều 10 Luật Phí và lệ phí quy định các đối tượng được miễn, giảm phí bao gồm: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.
- Tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó có ban hành Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao phủ ở cấp xã được hưởng ưu đãi về đầu tư (ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu...).
- Tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển, theo đó, “người cư trú tại các địa bàn (thôn) đặc biệt khó khăn” được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.
Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Luật Phí và lệ phí nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa lại quy định miễn phí nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã và địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch theo hướng: Miễn phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn xã điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch.
3.4.3. Về miễn phí đối với nước làm mát  
Căn cứ quy định pháp luật về BVMT trước đây (trước Luật BVMT 2020), Nghị định 53 quy định: “Nước làm mát (theo quy định pháp luật về BVMT) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.” 
Tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 quy định: “Nước làm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất không tiếp xúc trực tiếp với nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.
Tại Nghị định 08 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05 quy định: “Nước trao đổi nhiệt là nước phục vụ mục đích giải nhiệt (nước làm mát) hoặc gia nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất”.
Bên cạnh đó, thời gian qua, một số nhà máy nhiệt điện có quy mô sản xuất lớn đã sử dụng nước trao đổi nhiệt (nước làm mát) để tái sử dụng trong việc xử lý khí thải, tuy nhiên chưa có đường thoát riêng, dẫn tới nước làm mát còn lẫn với nước thải trước khi xả ra môi trường. Việc này dẫn tới vướng mắc trong việc xác định khối lượng nước thải để tính phí. Do nước làm mát được lấy từ nguồn nước mặt tự nhiên thường có hàm lượng thông số ô nhiễm nhất định khi sử dụng để xử lý khí thải mà vẫn tính cả hàm lượng này thì tạo gánh nặng cho nhà máy.
Vì vậy, để đồng bộ với quy định của pháp luật về BVMT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại dự thảo Nghị định theo hướng: Nước trao đổi nhiệt (nước làm mát) theo quy định pháp luật về BVMT.
3.4.4. Về miễn phí đối với nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường
Tại Luật BVMT (khoản 2 Điều 6) đã có quy định bắt buộc chủ cơ sở xả nước thải phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải. Trường hợp nước thải không được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu mà xả ra môi trường (thuộc hành vi bị cấm) sẽ bị xử lý vi phạm về BVMT.
Như vậy, trong trường hợp này, Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị đương nhiên có trách nhiệm xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định, chứ không phải xử lý đạt chuẩn để được miễn phí BVMT đối với nước thải.
Trên thực tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại các khu đô thị do các tỉnh/thành phố là chủ đầu tư từ nguồn ngân sách hoặc các đơn vị thoát nước địa phương được giao thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động ngoài ngân sách hoặc hỗn hợp (vay trong nước hoặc nước ngoài từ các tổ chức tài chính quốc tế) không thu hoặc có thu tiền theo cơ chế giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc phê duyệt mức giá theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá dịch vụ thoát nước. Trường hợp chủ Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị chưa thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xả thải vào hệ thống này vẫn nộp phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên hóa đơn tiền nước sạch hàng tháng. Trường hợp chủ Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị đang thu tiền dịch vụ thoát nước thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xả thải vào hệ thống nộp khoản tiền dịch vụ này trên hóa đơn tiền nước sạch hàng tháng do Công ty cấp nước thu (chỉ khác nhau về tên gọi của khoản thu).
Như vậy, để phù hợp với pháp luật BVMT và tránh thu 02 lần, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa lại quy định miễn phí đối với nước thải của Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị theo hướng: Bỏ quy định phải xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tại dự thảo Nghị định. Đồng thời bổ sung đối tượng được miễn phí là nước thải của Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (sinh hoạt) của các khu chung cư cao tầng, cụm chung cư, khu dân cư tập trung (khu đô thị mới)... là hạng mục đầu tư bắt buộc theo quy định của Luật BVMT[footnoteRef:2] do chủ đầu tư các dự án này thực hiện để đảm bảo đồng bộ, tránh phát sinh vướng mắc. [2:  Tại khoản 2 Điều 57 Luật BVMT năm 2020 quy định: Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu về BVMT bao gồm: Mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về BVMT; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.] 


3.4.5. Đối với nước thải của cơ sở khai thác khoáng sản
Hiện nay, ngoài loại hình khai thác cát, sỏi lòng sông, hoạt động khai thác khoáng sản thường diễn ra trên bề mặt địa lý tự nhiên (khai thác lộ thiên) hoặc dưới lòng đất (khai thác hầm lò), chủ yếu phát sinh nước mưa tự nhiên chảy tràn, loại nước thải này phải được thu gom và thoát riêng theo quy định của pháp luật BVMT, Nghị định 53 cũng đang quy định miễn thu phí với đối tượng nước mưa chảy tràn. Các mỏ khoáng sản phổ biến phân bổ ở khu vực đồi núi, khu vực xa trung tâm đô thị, khu dân cư.
Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện đang phải nộp phí BVMT đối với khai thác khoáng sản (khoản phí này cũng có tính đến yếu tố nước thải do khai thác khoáng sản gây ra (nếu có)). Đối với hoạt động khai thác khoáng sản như: cát, sỏi, cuội, sạn... có đặc thù diễn ra ở sông, suối, trên biển... thì không thể xác định được lưu lượng nước thải do yếu tố hòa lẫn trong môi trường nước tự nhiên.
Vì vậy, để tránh trường hợp cùng một hoạt động có tác động đến môi trường nhưng phải chịu đồng thời 02 khoản phí (phí BVMT đối với nước thải và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản), Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định theo hướng miễn thu phí đối với “Nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản (trừ cơ sở sản xuất, chế biến khoáng sản).”
3.4.6. Đối với nước thải được tái sử dụng
Thực tế, một số hoạt động sản xuất, chế biến như: sản xuất hóa chất, phân bón, hoạt động chăn nuôi, hoạt động khác có nước thải hữu ích hoặc nước thải đã được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn về môi trường để sử dụng trong nông nghiệp, tưới cây xanh khu đô thị, rửa, vệ sinh đường, khuôn viên. Tuy nhiên, tại Nghị định 53 chưa quy định miễn thu phí, trong khi pháp luật về BVMT có quy định khuyến khích tái sử dụng loại nước thải này để tiết kiệm và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, hạn chế tác động xấu đến môi trường (theo mô hình kinh tế tuần hoàn). Cụ thể như:
- Tại khoản 3 Điều 47 Nghị định 08 quy định: Khuyến khích việc tái sử dụng chất thải, trong đó có nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.
- Tại khoản 3 Điều 74 Nghị định 08 quy định: Nước thải được tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về BVMT và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phù hợp với mục đích sử dụng nước. Nước thải khi chuyển giao để tái sử dụng thì phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 Điều này[footnoteRef:3]. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc quy định, hướng dẫn về tái sử dụng nước thải cụ thể như sau: ... [3:  4. Yêu cầu về BVMT đối với hoạt động chuyển giao nước thải:
a) Nước thải chuyển giao để tái sử dụng chỉ được chuyển giao đến cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nước đầu vào cho hoạt động sản xuất;
b) Cơ sở chuyển giao nước thải phải đáp ứng các yêu cầu sau: có phương án chuyển giao nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng và được nêu rõ tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; có hợp đồng chuyển giao nước thải với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản này; có hạ tầng, thiết bị chứa nước thải tạm thời bảo đảm chống tràn, đổ, rò rỉ ra môi trường xung quanh;
c) Cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: có phương án tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng và được nêu rõ tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; có hệ thống xử lý nước thải có công nghệ, công suất phù hợp để xử lý nước thải tiếp nhận hoặc có dây chuyền công nghệ sản xuất phù hợp để tái sử dụng nước thải tiếp nhận; có đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý; không chuyển giao nước thải đã tiếp nhận cho bên thứ ba;
d) Yêu cầu đối với việc vận chuyển nước thải: nước thải được chuyển giao bằng đường ống hoặc phương tiện giao thông. Đường ống phải được thiết kế, lắp đặt bảo đảm các quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, phải có van, đồng hồ đo lưu lượng và được thể hiện đầy đủ trong phương án chuyển giao nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng. Phương tiện giao thông phải có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông; phải có thiết bị, khoang chứa nước thải kín, chống thấm, chống rò rỉ, chống phát tán mùi, chống ăn mòn do nước thải được vận chuyển.] 

Căn cứ quy định nêu trên thì nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến được tái sử dụng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cần phải khuyến khích doanh nghiệp tích cực sử dụng nước thải tuần hoàn và tái sử dụng, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế xanh, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định theo hướng miễn thu phí đối với “Nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến được tái sử dụng theo quy định của pháp luật về môi trường.”
3.5. Về mức phí và cách xác định số phí phải nộp
3.5.1. Đối với nước thải sinh hoạt
Tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định 53 quy định mức phí và cách xác định số phí phải nộp đối với nước thải sinh hoạt như sau:
- Mức phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.
- Số phí phải nộp dựa trên số lượng m3 nước sạch sử dụng trên hóa đơn tiền nước hàng tháng, giá bán nước sạch và mức phí quy định nêu trên.
 Qua đánh giá thực hiện, quy định về mức phí và xác định số phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt nêu trên vẫn phù hợp với tình hình thực tế và không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ rà soát, giữ quy định này tại dự thảo Nghị định.
3.5.2. Đối với nước thải công nghiệp
Tại khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 53 quy định mức phí và cách xác định số phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của 02 nhóm xả thải (đến dưới 20 m3/ngày và từ 20 m3/ngày trở lên) như sau:
- Nhóm 1: Cơ sở sản xuất, chế biến có lượng nước thải trung bình dưới 20 m3/ngày, hàng năm nộp một lần theo (01) mức cố định là 2,5 triệu hoặc 3 triệu hoặc 4 triệu đồng lần lượt theo ngưỡng khối lượng m3 nước thải là: đến dưới 5 m3, từ 5 m3 đến dưới 10 m3 và từ 10 m3 đến dưới 20 m3/ngày. Nhóm này không phải thực hiện quan trắc nước thải.
- Nhóm 2: Cơ sở sản xuất, chế biến có lượng nước thải trung bình từ 20 m3/ngày trở lên ngoài việc phải nộp phí cố định 4 triệu đồng/năm còn phải nộp phí biến đổi cho từ 01 đến 06 chất ô nhiễm thực tế có trong nước thải (có chất nào, nộp phí chất đó), bao gồm: Nhu cầu ô xy hóa học (COD), Chất rắn lơ lửng (TSS), Thủy ngân (Hg), Chì (Pb), Arsenic (As) và Cadimium (Cd) theo mức phí biến đổi cụ thể, lần lượt là: 2.000, 2.400, 20.000.000, 1.000.000, 2.000.000 và 2.000.000 đồng/kg (từng thông số). Nhóm này phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ hoặc tự động để có căn cứ xác định số phí phải nộp trong kỳ (quý).
Theo đánh giá thì việc thu phí đối với Nhóm 1 cơ bản không phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, đối với Nhóm 2 có phát sinh một số bất cập sau:
- Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành về nước thải hiện chỉ quy định 02 nhóm cơ sở xả nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải (định kỳ hoặc tự động, liên tục), gồm: (i) Cơ sở có khối lượng nước thải từ 200 hoặc 500 m3/ngày trở lên (tùy đối tượng thuộc nhóm xả thải có nguy cơ hoặc không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) và (ii) Cơ sở (hệ thống) thu gom, xử lý nước thải của khu, cụm công nghiệp; khu cụm sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung (không phân biệt khối lượng m3 nước thải). Trên cả nước, hiện số cơ sở này chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng số cơ sở xả nước thải.
- Ngoài ra, pháp luật BVMT cũng quy định phương pháp (công cụ) quản lý đối với cơ sở xả nước thải là cấp giấy phép và đăng ký xả thải với cơ quan chức năng được giao thẩm quyền quản lý; bắt buộc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đối với cơ sở có lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên (áp dụng đối với cơ sở xả nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường); thực hiện báo cáo môi trường theo định kỳ hàng năm. Trong các tài liệu này đều phải thể hiện các thông tin về môi trường đối với nước thải như: khối lượng nước thải thực tế xả ra môi trường, thông số ô nhiễm, phương án, kỹ thuật xử lý nước thải... để cơ quan chức năng chủ động theo dõi, nắm bắt và quản lý việc chấp hành pháp luật môi trường của chủ nguồn thải.
Các quy định trên nhằm nâng cao trách nhiệm tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy chuẩn về nước thải đã được ban hành. Cơ quan chức năng chỉ thực hiện quản lý tuân thủ của cơ sở thông qua việc theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động.
Như vậy, nếu tiếp tục quy định cơ sở xả nước thải công nghiệp (không thuộc nhóm phải thực hiện quan trắc nước thải bắt buộc) phải quan trắc nước thải, tính toán thông số ô nhiễm để có cơ sở xác định số phí phải nộp trong Nghị định thu phí là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về BVMT, gây tốn kém chi phí tuân thủ.
Từ nội dung báo cáo Chính phủ nêu trên, để đảm bảo công bằng, đơn giản trong tính toán, xác định số phí phải nộp, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích chủ nguồn thải đầu tư kỹ thuật, công nghệ xử lý, kiểm soát chất lượng nước thải và phù hợp với quy định về quản lý nước thải của pháp luật BVMT, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về mức thu và xác định nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tại dự thảo Nghị định như sau:
(i) Đối với Nhóm 1 (xả thải dưới 20 m3/ngày): Giữ như quy định hiện hành. Theo đó, quy định: Cơ sở có lượng nước thải trung bình dưới 20 m3/ngày, hàng năm nộp một lần theo (01) mức cố định là 2,5 triệu hoặc 3 triệu hoặc 4 triệu đồng lần lượt tương ứng với ngưỡng khối lượng m3 nước thải là: đến dưới 5 m3, từ 5 m3 đến dưới 10 m3 và từ 10 m3 đến dưới 20 m3/ngày.
(ii) Đối với Nhóm 2 (xả thải từ 20 m3/ngày trở lên): Quy định thành 02 trường hợp cụ thể như sau:
- Trường hợp 1: Đối với các cơ sở không thực hiện quan trắc hoặc quan trắc không đủ các thông số ô nhiễm tính phí thực tế có trong nước thải, thì tính phí được xác định theo mức phí cố định và phí biến đổi (như quy định hiện hành). Trong đó:
+ Mức phí cố định: giữ như quy định hiện hành 4 triệu đồng/năm (tương đương 1 triệu đồng/quý). 
+ Mức phí biến đổi được xác định bằng: Tổng lượng nước thải nhân với mức phí tính theo các thông số ô nhiễm thực tế có trong nước thải (Ci). Xác định cụ thể như sau:
Tổng lượng nước thải (m3) được xác định căn cứ vào 1 trong 3 nguồn dữ liệu sau: (i) Kết quả thực tế của đồng hồ, thiết bị đo lưu lượng; (ii) Tính bằng 80% lượng nước sử dụng; (iii) Thông tin có trong hồ sơ môi trường. Trường hợp có 2 nguồn dữ liệu ((i) và (ii) hoặc (i) và (iii)) hoặc cả 3 nguồn dữ liệu thì sử dụng nguồn dữ liệu (i). Trường hợp có 02 nguồn dữ liệu (ii) và (iii) thì sử dụng nguồn dữ liệu (ii).
Ci: Được xác định theo m3 nước thải (thay cho mức phí/kg thông số ô nhiễm như hiện hành) với quy định về mức phí hiện hành áp dụng đối với nước thải công nghiệp và Quy chuẩn nước thải. Bộ NMMT đã tính toán ra số tiền cụ thể của từng thông số ô nhiễm (COD, TSS, Hg, Pb, As và Cd)/từng m3 nước thải lần lượt là: 180 đồng, 192 đồng, 100 đồng, 500 đồng, 500 đồng và 200 đồng. Trường hợp đồng thời 06 thông số này có mặt trong nước thải thì số phí phải nộp sẽ là 1.672 đồng/m3.
Về vấn đề này, tại đề án, Bộ NNMT đề nghị tăng mức phí biến đổi lên 50 lần so với mức hiện hành nêu trên nhưng chưa có đánh giá tác động về khả năng nộp phí của chủ nguồn thải. Vì vậy, trước mắt, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng (01 lần) mức phí biến đổi này (áp dụng tương tự như trường hợp 2 dưới đây) để phù hợp với khả năng nộp phí của doanh nghiệp. Theo đó, quy định mức phí biến đổi (Ci) như sau:
	Số TT
	Tổng lượng nước thải chứa thông số ô nhiễm tính phí
	Mức phí (đồng/m3 nước thải)

	1
	Nhu cầu ô xy hóa học (COD)
	400

	2
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	400

	3
	Thủy ngân (Hg)
	200

	4
	Chì (Pb)
	1.000

	5
	Arsenic (As)
	1.000

	6
	Cadimium (Cd)
	400


- Trường hợp 2: Đối với các cơ sở có (tự) thực hiện quan trắc đầy đủ các thông số ô nhiễm tính phí thực tế có trong nước thải thì tính phí theo tổng lượng nước thải (m3) được xác định theo 3 nguồn dữ liệu (như trường hợp 1) và mức phí của thông số ô nhiễm thực tế có trong nước thải thứ i (fi). Mức phí fi được quy định như hiện hành tại Nghị định 53 như sau:
	Số TT
	Thông số ô nhiễm tính phí
	Mức phí (đồng/kg)

	1
	Nhu cầu ô xy hóa học (COD)
	4.000

	2
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	4.800

	3
	Thủy ngân (Hg)
	40.000.000

	4
	Chì (Pb)
	20.000.000

	5
	Arsenic (As)
	4.000.000

	6
	Cadimium (Cd)
	4.000.000


(iii) Đối với một số trường hợp cụ thể, để đảm bảo công bằng, đơn giản, khả thi trong quản lý thu, nộp phí, Bộ Tài chính trình Chính phủ như sau:
- Trường hợp cơ sở chỉ sử dụng nguồn nước đầu vào từ công ty cung cấp nước sạch, hàng tháng nộp phí theo %/giá bán nước sạch (tương tự cách thu phí đối với đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt)[footnoteRef:4]. [4:  Đề án của Bộ NNMT chỉ ra rằng, nếu so với cách tính phí trên giá bán nước sạch đối với nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có sử dụng nước cấp từ công ty nước sạch thì số phí phải nộp của 01 m3 nước thải công nghiệp (nếu tính tất cả các thông số ô nhiễm hiện đang là khoảng 1.672 đồng/m3) hiện đang ở mức tương đương (nếu áp dụng mức 10% trên giá bán). Ví dụ: Hà Nội đang áp mức giá nước sạch là 16.000 đồng cấp cho đơn vị sản xuất vật chất (có phân biệt với giá nước cấp cho hộ dân cư theo lũy tiến từ 8.500 đồng đến 27.000 đồng/m3) và đa số địa phương khác cũng áp dụng nguyên tắc tương tự.
] 

- Cơ sở nhiệt điện có nước thải (không thuộc diện nước giải nhiệt) có nước thải được quan trắc theo quy định của pháp luật BVMT thì việc xác định giá trị thông số ô nhiễm chịu phí được tính trên chênh lệch thực tế của sở giá trị thông số đầu ra trừ (-) giá trị thông số ô nhiễm đầu vào.
- Cơ sở nuôi trồng thủy sản (theo hình thức thâm canh) có diện tích nuôi trồng từ 10 ha đến dưới 20 ha: nộp mức phí là 4.000.000 đồng/năm (mức cố định cao nhất/năm trong Nghị định 53): từ 20 ha đến dưới 30 ha: nộp 8.000.000 đồng/năm; từ 30 ha trở lên: nộp 12.000.000 đồng/năm.
3.6. Về nộp và hình thức nộp phí
3.6.1. Về nộp phí
Tại Điều 8 Nghị định 53 đã quy định trình tự, thủ tục, khai, nộp phí BVMT đối với nước thải theo biểu, mẫu bản giấy in sẵn (kèm theo) từ khâu tiếp nhận, xử lý và kết quả xử lý giữa người nộp và cơ quan thu theo phương thức trực tiếp. 
Thời gian qua, thực hiện chủ trương về chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg, trong đó, có yêu cầu bổ sung quy định về “Nhóm thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí BVMT đối với nước thải” theo mức độ toàn trình.
Để có căn cứ pháp lý thực hiện nội dung trên, trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ về phí BVMT đối với khí thải và Nghị định 05, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp theo hình thức trực tuyến tại dự thảo Nghị đinh như sau: Cơ quan thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp phải triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến; việc khai, nộp phí được thực hiện qua môi trường điện tử theo quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử, chữ ký số và văn bản điện tử.
3.6.2. Về hình thức nộp phí
Tại Nghị định 53 chưa quy định cụ thể về hình thức nộp phí (áp dụng đối với nước thải công nghiệp do cơ quan môi trường địa phương thu).
Theo Luật NSNN số 89/2025/QH15 (được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2025) thì phí do cơ quan nhà nước thu, nộp toàn bộ vào NSNN.
Tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính đã có quy định về các hình thức nộp phí và thực hiện ổn định trong thời gian qua.
Vì vậy, để có cơ sở thực hiện nộp phí theo các hình thức phù hợp với thực tế cách thức thanh toán hiện nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ rà roát Luật NSNN và quy định pháp luật liên quan để bổ sung quy định người nộp phí thực hiện nộp phí bằng một trong các hình thức tại dự thảo Nghị định như sau:
- Nộp theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng.
- Nộp tiền qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đối với các nghĩa vụ tài chính khi hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại cơ quan thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản thu NSNN của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
- Nộp bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí.
- Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào NSNN.
3.7. Về quản lý, sử dụng phí
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 53 thì ngoài tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí để trang trải cho hoạt động thu, số tiền phí thu được còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách địa phương để sử dụng cho 02 nhóm nhiệm vụ sau đây:
- Chi cho công tác BVMT tại địa phương.
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ BVMT của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải.
Riêng đơn vị cung cấp nước sạch được giao thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp được để lại 10% để chi cho hoạt động thu phí, trường hợp cần quy định tỷ lệ thấp hơn thì địa phương quyết định.
Tuy nhiên, qua rà soát:
Tại khoản 4 Luật BVMT năm 2014 quy định: Nguồn thu từ phí BVMT được sử dụng cho hoạt động BVMT.
Tại Luật BVMT năm 2020 đã bỏ quy định nguồn thu phí BVMT được sử dụng cho nhiệm vụ BVMT tại Luật BVMT năm 2014 nêu trên.
Tại khoản 1 Điều 7 Luật NSNN quy định: Các khoản thu từ phí, lệ phí được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện.
Tại Luật NSNN số 89/2025/QH15 thay thế Luật NSNN năm 2015 quy định phạm vi NSNN bao gồm các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện.
Như vậy, với quy định hiện hành cho phép sử dụng nguồn thu từ phí BVMT chi cho các nhiệm vụ BVMT và bổ sung vào Quỹ BVMT của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải là chưa phù hợp với Luật NSNN hiện hành. 
Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa tại dự thảo Nghị định theo hướng:
- Số tiền phí BVMT đối với nước thải công nghiệp thu được do tổ chức thu phí là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nộp 100% vào NSNN, chi phí tổ chức thu phí do NSNN bảo đảm trong dự toán thực hiện theo quy định.
- Số tiền phí thu được do tổ chức cung cấp nước sạch thực hiện, giữ như quy định hiện hành: được để lại 10% để chi cho hoạt động thu phí, trường hợp cần quy định tỷ lệ thấp hơn thì địa phương quyết định. Số còn lại nộp vào NSNN.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Về dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành
Dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung đảm bảo đồng bộ với pháp luật về BVMT, NSNN, ban hành VBQPPL và các quy định liên quan; hoạt động tổ chức thu, nộp phí vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện có của cơ quan cung cấp dịch vụ; không phát sinh thêm nguồn nhân lực, tài chính cho việc tổ chức thực hiện Nghị định.
2. Về thủ tục hành chính
Tại Nghị định 53 hiện quy định 01 thủ tục hành chính (TTHC) đối với quy trình khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, kèm theo 03 Mẫu tờ khai, nộp phí đối với đối tượng này (theo phương thức trực tiếp). Theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiện đang đẩy mạnh công tác cắt bỏ TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ công, dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về TTHC, đồng thời đã rà soát, quy định cụ thể về đối tượng chịu phí, mức phí, công thức tính và cách xác định số phí phải nộp, người nộp phí có thể tự thực hiện, khai, nộp phí; cơ quan thu vẫn đảm bảo quản lý thu mà không cần thiết phải dựa vào biểu mẫu chi tiết và bổ sung quy định khai, nộp phí theo phương thức trực tuyến trên môi trường điện tử đảm bảo thuận tiện tối đa cho người nộp và tổ chức thu phí để đáp ứng tiêu chí về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.
Do vậy, dự thảo Nghị định không quy định TTHC. 
3. Về thời gian trình ban hành Nghị định
Theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 53 trong tháng 12/2025.
Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định theo Chương trình công tác của Chính phủ nêu trên, sớm ký ban hành và hiệu lực thực hiện từ đầu năm 2026. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định kèm phụ lục rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị định; Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định)
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